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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 7222/2023/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH
Địa chỉ: Lô CN5, khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0916584996                                   Fax: 
Email: dangkysanpham@tmp.vn
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên ngậm Heviho không đường;; do:  
Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Dolexphar
Địa chỉ: Lô D và lô C-2, khu công nghiệp Đại An mở rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam sản xuất, phù hợp:
- Tiêu chuẩn của nhà sản xuất số 175.2/2023-TCSP, ký ngày 28/08/2023 (có bản tiêu 
chuẩn kèm theo).
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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Nguyễn Hùng Long
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 12/2023/0108528317-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH
      Địa chỉ: Lô CN5, khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc 
Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0916584996 Fax: 

E-mail: dangkysanpham@tmp.vn

Mã số doanh nghiệp: 0108528317
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên ngậm Heviho không đường
      2. Thành phần: 
   Thành phần cấu tạo cho 1 viên ngậm 2,5 gram:
   S3 – ELEBOSIN (chiết xuất từ Sâm đại hành - Eleutherine bulbosa extract) (tỷ lệ chiết 1:8) 
16 mg
   Chiết xuất Xạ can (Belamcanda chinensis extract) (tỷ lệ chiết 1:8) 15 mg 
   Chiết xuất quả sơ ri (Malpighia glabra extract) (tỷ lệ chiết 1:2) 10 mg
   Tinh dầu húng chanh (Aetheroleum Plectranthi amboinici) 5 mg
   Chiết xuất Dây thường xuân (Hedera helix extract) (tỷ lệ chiết 1: 7,5) 4 mg
   Tinh dầu gừng (Aetheroleum Zingiberis) 4 mg
   Tinh dầu Bạc hà (Aetheroleum Menthae arvensis) 0,06 mg
   Phụ liệu: Chất tạo ngọt tự nhiên (isomalt (INS 953)), chất bảo quản (nipagin (INS 218)), nước 
tinh khiết.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Sâm đại hành (Eleutherine bulbosa)  Định tính  Dương tính
2  Xạ Can (Belamcanda chinensis)  Định tính  Dương tính
3  Dây thường xuân (Hedera helix)  Định tính  Dương tính
4  Tinh dầu Bạc hà (Aetheroleum Menthae arvensis)  Định tính  Dương tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   03 năm kể từ ngày sản xuất. Số lô, ngày sản xuất và hạn sử dụng: xem trên bao bì sản phẩm.
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      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong vỉ Alu-PVC hoặc vỉ Alu-Alu, sau đó chứa trong 
túi metalize, hộp carton bao ngoài. Chất liệu bao bì đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của 
Bộ Y tế.
   - Quy cách đóng gói: 
   + Dạng bào chế: viên kẹo ngậm
   + Khối lượng viên: 2,5 gram ± 7,5%.
   + Vỉ chứa 4 viên, 5 viên hoặc 6 viên. Hộp chứa 3 vỉ, 4 vỉ, 5 vỉ hoặc 10 vỉ.
   Sai số khối lượng phù hợp theo quy định Thông tư 21/14/TT-BKHCN
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Dolexphar
   Địa chỉ: Lô D và lô C-2, khu công nghiệp Đại An mở rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   - Tiêu chuẩn của nhà sản xuất số 175.2/2023-TCSP, ký ngày 28/08/2023 (có bản tiêu chuẩn 
kèm theo).

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH

ATTP_CK_1_1

Đỗ Việt Hà

Ký bởi: CONG TY CO PHAN CONG NGHE CAO THAI MINH

Thời gian ký: 21/09/2023 16:35:27
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THÀNH PHẦN CẤU TẠO (cho 1 viên ngậm 2,5 gram) HÀM LƯỢNG
S3 – ELEBOSIN 
(chiết xuất từ Sâm đại hành - Eleutherine bulbosa extract) (tỷ lệ chiết 1:8)

16 mg

15 mg

10 mg

5 mg

4 mg

4 mg

Chiết xuất Xạ can 
(Belamcanda chinensis extract) (tỷ lệ chiết 1:8)

Chiết xuất quả Sơ ri 
(Malpighia punicifolia extract) (tỷ lệ chiết 1:2)

0,06 mgTinh dầu Bạc hà 
(Aetheroleum Menthae arvensis)

Tinh dầu Húng chanh 
(Aetheroleum Plectranthi amboinici)

Chiết xuất Dây thường xuân 
(Hedera helix extract) (tỷ lệ chiết 1: 7,5)

Tinh dầu Gừng 
(Aetheroleum Zingiberis)

Phụ liệu: Chất tạo ngọt tự nhiên (isomalt (INS 953)), chất bảo quản (nipagin (INS 218)), 
nước tinh khiết.

CÔNG DỤNG:
-   Hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, giảm đau họng, khản tiếng do viêm họng, 
viêm phế quản.

Đối tượng sử dụng:
-   Người lớn và trẻ em từ 6 tuổi trở lên bị ho, ho có đờm, đau họng, khản 
tiếng do viêm họng, viêm phế quản.

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG: 
-   Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: ngày dùng từ 6-8 viên, ngậm mỗi 
lần 1 viên, cách khoảng 2 giờ, ngậm cho đến khi viên tan hết trong miệng.
-   Trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi: ngày dùng từ 3-4 viên, ngậm mỗi lần 1 
viên, cách khoảng 2 giờ, ngậm cho đến khi viên tan hết trong miệng. 
-   Trẻ em khi sử dụng sản phẩm cần có sự giám sát của người lớn.

Quy cách đóng gói: Hộp….vỉ x … viên.

Khối lượng viên: 2,5 gram ± 7,5%.
Số ĐKSP:
Xuất xứ: Việt Nam

Chú ý: 
- Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa 
bệnh.
- Không dùng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản 
phẩm.
- Không dùng cho trẻ có tiền sử động kinh, co giật do sốt cao.
- Người đang sử dụng thuốc cần hỏi ý kiến của chuyên gia y tế trước khi sử dụng. 
Phụ nữ có thai không dùng. 
- Dùng được cho người kiêng đường.

Lô sản xuất: 

N
gày sản xuất:

H
ạn d

ùng: 

Hỗ trợ giảm ho, giảm đờm,
giảm đau họng, khản tiếng 
do viêm họng, viêm phế quản

Viên ngậm Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Điện thoại: 1800 1208 Hộp... vỉ x ...viên

Hỗ trợ giảm ho, giảm đờm,
giảm đau họng, khản tiếng
do viem họng, viêm phế quản

Viên ngậmThực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Điện thoại: 1800 1208Hộp... vỉ x ...viên
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Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp, 
nhiệt độ dưới 30°C.
Khối lượng tịnh: 45 gram ± 7,5%.

Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm:
Đăng ký công bố sản phẩm bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH
Địa chỉ: Lô CN5, Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện 

Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR
Địa chỉ sản xuất: Lô D và lô C-2, khu công nghiệp Đại An mở rộng, thị trấn Lai Cách, 

huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
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